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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ

KHỐI 8
- Cha mẹ học sinh: Hàng ngày nhắc con học bài theo TKB và nội dung ôn tập

- Thầy cô giáo chủ nhiệm: gửi nội dung ôn tập, phối hợp với CMHS dể đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập

- Thầy cô giáo bộ môn: hướng dẫn học sinh học tập theo TKB 

- Học sinh: chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

- Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, giữ vững nề nếp, học tập hiệu quả. 

THÁNG  3  NĂM 2020

PHẦN 1: NỘI DUNG ÔN TẬP
MÔN TOÁN 8
ĐỀ 5

Bài 1 (2,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x6 – x4 + 2x3 + 2x2                               b) 4x4 + y4

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình

a/  5x + 10 = 3x + 4 ;

  
 b/ 
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 ; 

 c/ x(x – 2) – 3x + 6 = 0  ;  

d/  
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Bài 3 (1,5 điểm) Cho biểu thức
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a) Rút gọn biểu thức P

b) Tính giá trị biểu thức P với x = 1/2
Bài 4 (2,0 điểm): Cho tam giác ABC gọi M,N, I, K theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB, AC, MC, MB.

a) Biết MN = 2,5 cm. Tính độ dài cạnh BC.

b) Chứng minh tứ giác MNIK là hình bình hành.

c) Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì để tứ giác MNIK là hình chữ nhật? Vì sao?.

d) Cho biết 
[image: image4.wmf]ABC

=
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,  tính SAMN  theo a.

Bài 5 (2,0 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Vẽ BH vuông góc với AC . Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AH,BH,CD.

a) Chứng minh tứ giác MNCP là hình bình hành.

b) Chứng minh MP vuông góc MB.

c) Gọi I là trung điểm của BP và J là giao điểm của MC và NP. Chứng minh rằng: MI –  IJ  < IP 

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình:

Giải phương trình sau :
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ĐỀ 6
	


Bài 1. (2 điểm): Giải các phương trình sau:

     1/  4x -  12 = 0
       2/  x(x+1) - (x+2)(x - 3) = 7            3/ 
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Bài 2. (3 điểm)

 1. Cho các biểu thức sau:
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a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức P.

b) Chứng minh giá trị của P luôn âm với x ≠ ±1

2.Chứng minh rằng biểu thức: 
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Bài 3. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và BC.

a) Gọi D là điểm đối cứng của A qua N. Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

b) Lấy I là trung điểm của cạnh AC và E là điểm đối xứng của N qua I. Chứng minh tứ giác ANCE là hình thoi.

c) Đường thẳng BC cắt DM và DI lần lượt tại G và G’. Chứng minh BG = CG’.

d) Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính diện tích ΔDGG’.

Bài 4 (2 điểm): Cho hình thang ABCD (AB //CD và AB < CD), các cạnh bên AD và BC cắt nhau tại E.

a) Tính BC biết AE = 3; AD = 2 và CE = 6

b) Từ điểm M bất kỳ trên đáy CD, kẻ MC’ // DE và MD’ // CE. Chứng minh rằng:
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Bài 5. (0,5điểm)  Cho các số x, y thoả mãn đẳng thức 5x2 + 5y2 + 8xy - 2x + 2y + 2 = 0. Tính giá trị của biểu thức M = (x + y)2015 + (x - 2)2016 + (y + 1)2017

	
	MÔN NGỮ VĂN 8  


Phần I: Văn bản

Bài 1: Nêu những hiểu biết của em về các nhà thơ Thế Lữ , Tế Hanh và Tố Hữu.

Bài 2: Bằng những vần thơ bình dị mà gợi cảm, Tế Hanh đã vẽ ra một bức tranh ra khơi tươi sáng, sinh động, khỏe khoắn. Em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

Bài 3: Hãy cho thấy nét tinh tế của Tế Hanh trong hai câu thơ:




“Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm





Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.”
                                                                                               (Quê hương)

Bài 4: Các từ “dậy”trong mỗi trường hợp sau đây có ý nghĩa gì đặc sắc?





     - Vườn râm dậy tiếng ve ngân.

- Ta nghe hè dậy bên lòng.

Phần II: Tiếng Việt

1. Xác định câu nghi vấn trong đoạn trích sau :
- Sao cụ lo xa quá thế? Cụ còn khỏe lắm, chưa chết đâu mà sợ! Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay! Tội gì bây giờ nhịn đói mà để tiền lại?

- Không, ông giáo ạ! Ăn mãi đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?

(Lão Hạc – Nam Cao)
2. Đặt 10 câu cầu khiến và cho biết chức năng của mỗi câu cầu khiến đó
Phần III: Tập làm văn

Đề bài: Thuyết minh về nhân vật văn học đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
MÔN TIẾNG ANH 8

Full name: _________________________________________________________

WEEK 25
Exercise 1. Put the stress of these words.

1.   aquatic

6. logic

11. politic

2.   mechanic

7. identical

12. electrical 

3.   mechanical
8. public

13. romantic

4.   scientific

9. plastic

14. lyrical

5.   magical

10. political

15. authentic

Exercise 2. Find the words that has different stress pattern in each line.

1.   A. dramatic
B. rhythmic

C. angelic

D. romantic

2.   A. affect

B. algae

C. billboard

D. cholera

3.   A. political
B. electrical

C. identical

D. politic

4.   A. aquatic
B. radiation

C. pollution

D. logical

5.   A. industry
B. industrial

C. poison

D. poisonous

Exercise 3. Name each type of pollution with its relevant words/phrases.

	
	

	1. too much use of electric lights

	

	2. caused by the smoke and harmful gases from vehicles and factories

	

	3. The noise which is harmful to humans and animals. This includes the sound of vehicles, loud speaker …

	

	4. telephone towers, power lines, advertising billboards

	

	5. radiation, land, air, water

	


Exercise 4. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets.

1.   Walking alone late at night can be (danger) ………………………………….

2.   The latest (edit) ………………………of this book contains many illustrative pictures. 

3.   Her younger sister can be (annoy) …………………………………. when she behaves haughtily.

4.   You must read the (instruct) …………………………………. carefully before you use the new oven.

5.   We were taken aback at the (drama) …………………………………. changes in our village; each home owns a computer now.

6.   It is always (interest) …………………………………to watch the cubs at play.

7.   My mother advised me to be careful in my (choose) ……………………of friends.

8.   The (hot) ………………makes everybody very drowsy during the lesson in class.

9.   The couple came here at the special (invite) ……………………of the prime minister.

10. Please (turn down) ……………the volume of your voice. I can even hear you from next door.

Exercise 5. Choose the correct answers.

1.   Many species of wildlife are becoming extinct, ___the rainforests are being destroyed.

A. therefore

B. since

C. consequently
D. so

2.   Hemp can be used to make paper, ________it could reduce the need for logging.

A. consequently
B. due to

C. so


D. since

3.______logging provides jobs and profits, the government is reluctant to control it.

A. so


B. Consequently
C. Since

D. Due to

4.  Henry was grown throughout history ________its versatility; it can be used to make many different things.

A. due to

B. because

C. since

D. as a result

5.   Hemp is related to the marijuana plant; ________
it is illegal in many countries.

A. so


B. due to

C. as a result

D. because

6.   The polluted chemical waste was dumped into the ocean;_____, the mass of fish died.

A. because

B. as


C. because of

D. consequently

7.   It was guessed that the fish died ________a powerful toxin in the sea water.

A. because of

B. because

C. since

D. as a result

8.   Many species in BC are threatened________ logging.

A. so


B. because

C. since

D. due to

9.   Smoking can________ 
heart disease.

A. lead to

B. create

C. causes

D. due to

10. Radioactive pollution is increasing________ the increased use of radioactivity.

A. as


B. since

C. because of

D. because

WEEK 26
Exercise 1. Combine the sentences in each pair into a new sentence. Use cause and effect signal word or phrase given in brackets.

1.   One effect of global warming is that sea levels are rising. The polar icecaps are melting. (because)

________________________________________________________________________

2.   The global population has increased. There are much better levels of nutrition. (because of)

________________________________________________________________________

3.   Nuclear explosions and detonations of nuclear weapons cause radioactive pollution. (lead to)

________________________________________________________________________

4.   More and more roads are being built. Air pollution is rising. (as a consequence)

________________________________________________________________________

5.   In the last ten years, many BC valleys have been clear cut. 142 species of salmon have become extinct. (so)

________________________________________________________________________

6.   The fish and other aquatic animals have died. The water is polluted. (due to)

________________________________________________________________________

Exercise 2. Put the verbs in brackets into the correct form of conditional sentence type 1.

1.   If people (pollute)……………………..the environment, a lot of animals (die)……………………..
.

2.   If water (consist)……………………..germs, people (get)……………………..
ill.

3.   If the poles (melt)………………….., huge landmasses (be)…………………….. under water.

4.   Many precious animals (disappear)…………………….., if people (cut down)………………..trees.

5.   If nuclear waste (throw)……………..away, it (be)……………………..
very dangerous.

6.   If the emission of CO2 (continue)……………………..at high rate, the climate (destroy) ……………………..
.

7.   We (save) ……………………..the trees If we (save)……………………..paper.

8.   If schools (teach)……………………..about environmental problems, All students (know) how to protect the environment.

9.   If more people (travel)……………….. by bike or bus, we (not have)……………..traffic jam.

10. If the government (fine)……………………..heavily to the factories, they (not dump)……………………..sewage into the ocean.

Exercise 3. Put the verbs in brackets into the correct form.

1.   If  you (send)…………………….this letter now, she (receive)…………………it.

2.   Kate (go)……………………..
shopping if she (have)……………………time in the afternoon.

3.   She (spend)……………………..a year in the USA if it (be)……………………..
easier to get a green card.

4.   If her boyfriend (phone/ not)……………………..
today, she (leave)……………………..him.

5.   If you (go)……………………..by bike more often, you (be/ not) so flabby.

6.   If he (have)……………………..more time, he (learn)…………………karate.

7.   He (not buy)……………………..so much clothes if he (not have)………………money.
.

8.   If I (play)
the lottery now, I (have)……………………..a chance to hit the jackpot.

9.   If I (be)……………………..
rich, my life (change)…………………….completely.

10. I (invite)……………………..
all my friends if I (have)…………………a house by the beach.

Exercise 4. Write conditional sentences type I or II for these situation. 
l. People eat dirty food. They can be cancer.

________________________________________________________________________

2.   A factory directly discharges a large volume of waste water into the Thi Vai River. The river is polluted.

________________________________________________________________________

3.   Farmers use polluted water to water their plants. People eat these plants, they become sick with diseases such as diarrhea, bacterial inflections even cancer. ________________________________________________________________________

4.   Thermal pollution takes place. The water temperature in streams, rivers, lakes and oceans will increase or decrease suddenly. ________________________________________________________________________

5.   People live in radioactive pollution area. They can be skin cancer.

________________________________________________________________________

WEEK 27
Exercise 1. Circle the word marked A, B, C or D with a different stress pattern from the others.
	1. A. accent
	B. legend
	C. icon
	D. parade

	2. A. schedule
	B. unique
	C. puzzle
	D. awesome

	3. A. absolutely
	B. temperature
	C. contamination
	D. atmosphere

	4. A. kangaroo
	B. underground
	C. radioactive
	D. Aborigines

	5. A. definition
	B. improvement
	C. population
	D. celebration


Exercise 2. Mark the stress in the underlined words.
1. I can’t speak Japanese but I love this country.

2. My uncle is a famous referee. He is very severe with player.

3. I have just bought a new laptop. It has three-year’s guarantee.
4. There are over twenty applicants for the job but he is the interviewee for this position.

5. All Vietnamese people love peace because they have undergone many aggressive wars.

Exercise 3. Put the words in brackets into the right forms to complete the sentences.
1. I like going to England to study English because I can practice English with ……………………….. speakers. (non-native)

2. English is an ……………………… language in this country. (officially)

3. People in the south of my country speak the language with ………………….… accent. (differ)

4. Last summer holiday, my family went to Da Nang and Hoi An. We had a ………………..…… time there. (wonder)

5. Why has she improved her English a lot? – Ah, she’s just come back from an English ………………..…… country. (speak)

Exercise 4. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.
1. Singapore is famous for its …………. and green trees.

	A. cleanliness
	B. cleanly
	C. cleaning
	D. clean


2. On Christmas Eve, most big cities, especially London are ……………. with coloured lights across the streets and enormous Christmas trees.

	A. decorated
	B. hang
	C. put
	D. made


3. In the United State, there are 50 …………… and six different time zones across the country.

	A. decorated
	B. nations
	C. towns
	D. countries


4. I once tried to ………… apple pie when I was in London. It was really delicious.

	A. do
	B. cook
	C. make
	D. show


5. You should go to Canada in summer because it is the most popular time for visitors to ………….. Niagara Falls and see the beautiful sights there.

	A. stay
	B. look
	C. tour
	D. visit


6. Nowadays you still see the ……….. men wear kilts (skirts) to wedding or other formal occasions.

	A. Scottish
	B. Scotland
	C. Scots
	D. Scot


7. The USA has a population of about 304 million, and it’s the third ……… country in the world.

	A. smallest
	B. largest
	C. narrowest
	D. highest


8. In some English speaking countries, turkey and pudding are ……….. food at Christmas.

	A. national
	B. historical
	C. traditional
	D. possible


9. New Zealand ………… lovers of nature and fans of dangerous sports.

	A. attracts
	B. keeps
	C. calls
	D. asks


10. Queenstown in New Zealand has got beautiful ……… and a dry climate, so it’s ideal for outdoor activities.

	A. look
	B. viewing
	C. atmosphere
	D. scenery


WEEK 28
Exercise 1. Give the correct form of verb in brackets.

1. Julie (read)…………………………………………. in the garden. 

2. What (we/have)……………………………….. for dinner tonight?

3. Janet often (come) ………………………………..  over for dinner.

4. She (not study) ………………………now, she (watch) ………………………………..  TV.

5. How often (you/go) ………………………………..  to restaurants?

6. She (take) ………………………………..  a salsa dancing class every Tuesday.

7. Take your umbrella, it (rain) ………………………………..

8. (you/like) ………………………………..  spicy food?

9. (she/ often/ go) ………………………………..  to Scotland?

10. We (not/drink) ………………………………..  much wine.

Exercise 2. Read the text and answer the questions below
In Canada and the United States, one of the most popular days in the year is Halloween. Halloween is on October 31st. It’s a day when some people dress up in strange or unusual costumes. For example, they may dress up to look like an animal, a person from a book or movie or a famous person from history. In some places, children go to school in their Halloween costumes. After dark, many young children put on their costumes and visit their neighbours. They knock on the door and shout “Trick or treat!”, then the neighbours give them some candy or chocolate, and the children go on to the next house. Adults also enjoy dressing up for Halloween. There are usually Halloween parties in the evening and usually there is a prize for the best or most unusual costume.

1. What is one of the most popular days in the year in Canada and the United States?

_________________________________________________________________________

2. Who do some people dress up to look like on Halloween?

_________________________________________________________________________

3. What do many young children do in the Halloween’s evening?

_________________________________________________________________________

Exercise 3. Choose the correct word A, B, C or D for each gap to complete the following passage.
Ball Games
It’s summer and a stadium in the USA is full (1) ……… 40,000 excited fans. Suddenly everyone stands up and sings the American (2) ………. anthem. The game between the New York Yankees and the Boston Red Sox is going to (3) ………… soon. The game? Baseball of course!

Modern baseball (4) ………… in the USA and the sport is an important part of American life. Traditionally people go to a game with all their family. It’s very (5) ………, sociable and noisy, and spectators eat, drink and sing during the game.

The Yankees and the Red Sox are (6) ………… teams. There are also professional baseball leagues in Asia and Latin America. It’s an Olympic sport, too.

In England, a few thousand supporters are sitting in the rain. There aren’t any players on the pitch. They’ll continue the match (7) …………… it stops raining. If it doesn’t stop, neither team will win or lose-it’ll be a draw. What’s the sport? Cricket!

Although England is the (8) ……….. of cricket, the places where cricket is most popular are hot and sunny – Australia, South Africa, South Asia and the Caribbean. A cricket match (9) ………. for a long time – sometimes five days – and each day there are breaks for lunch and tea! However, now there is few, faster version of cricket called Twenty20. There’s pop music and the (10) ………. at the ground is more exciting. Some people think that Twenty20 will replace traditional cricket one day.

	1. A. in
	B. on
	C. of
	D. up

	2. A. national
	B. nation
	C. nationality
	D. nationally

	3. A. have
	B. start
	C. show
	D. go

	4. A. took
	B. started
	C. began
	D. originated

	5. A. interested
	B. relaxing
	C. tired
	D. bored

	6. A. profession
	B. professionally
	C. professional
	D. professionalize

	7. A. unless
	B. where
	C. if
	D. Though

	8. A. home
	B. place
	C. area
	D. house

	9. A. carries
	B. takes
	C. makes
	D. lasts

	10. A. air
	B. atmosphere
	C. feeling
	D. surroundings


PHẦN 2: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
MÔN TOÁN 8

ĐỀ 5

	

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	a) x2(x + 1)2(x2 – 2x + 2)
	1 đ

	
	b) (2x2 + y2 + 2xy)(2x2 + y2 - 2xy)
	1 đ

	2
	a) x= -3




b) x=13/8



c) x=2, x=3 

d) đkxđ : x ( -1; x ( 4  

x= 8; x=-1 ( loại); kết luận tập nghiệm)
	1 đ

1 đ

1 đ

0,5 đ

1 đ

	3
	a) 
[image: image11.wmf]x1

P =

2x

+


	1đ

	
	b) 
[image: image12.wmf]3

P =

2


	0,5đ

	4
	Vẽ hình; ghi GT – KL đúng:

[image: image13.png]



	0,25 đ

	
	a) BC = 2 MN = 2.2,5 cm = 5cm


	 0,75 đ

	
	b) Từ giả thiết, ta có:

IK là đường trung bình của tam giác MBC

Suy ra IK // BC  và IK = 
[image: image14.wmf]1

2

 BC (1)

MN là đường trung bình của tam giác ABC

Suy ra MN // BC  và MN = 
[image: image15.wmf]1

2

 BC (2)

Từ (1) và (2) suy ra IK // MN và IK = MN

Vậy tứ giác MNIK là hình bình hành
	0,5 đ

	
	c) Vì  IK // BC nên 
[image: image16.wmf]·

·

AKIABC

=

 

Để hình bình hành MNIK trở thành hình chữ nhật thì  
[image: image17.wmf]·

AKI

 = 900


[image: image18.wmf]Û

 
[image: image19.wmf]·

ABC

 = 900

[image: image20.wmf]Û

tam giác ABC vuông tại B
	0,25 đ

	
	d) Gọi h là khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng AB

Vì M là trung điểm của cạnh AB nên  MA = MB = 
[image: image21.wmf]1

2

AB
   
[image: image22.wmf]Þ

 SMAC = SMBC = 
[image: image23.wmf]1

2

a

  Lập luận tương tự ta được:  SAMN = 
[image: image24.wmf]1

2

SMAC = 
[image: image25.wmf]1

4

a
	0,25 đ

	5
	a) Chứng minh được tứ giác MNCP là hình bình hành.
	0,75đ

	
	b) Chứng minh  được MP vuông góc MB.
	0,75 đ

	
	c) Chứng minh được:     MI –  IJ  < IP 
	0,5 đ

	6
	S = 
[image: image26.wmf]{

}

2010


	0,5 đ


Chú ý:

- Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa;

- Trong một câu nếu phần trên sai thì không chấm phần dưới, đúng đến đâu cho điểm đến đó;

- Trong một bài có nhiều câu, nếu HS công nhận KQ câu trên làm câu dưới mà đúng vẫn chấm điểm./.

ĐỀ 6   

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1

(2đ)
	Giải các phương trình

1/     4x -  12 = 0
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 4x = 12

  
[image: image28.wmf]Û

 x = 3

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 
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}
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2/     x(x+1) - (x+2)(x - 3) = 7
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 x2 + x – x2 + 3x – 2x + 6 = 7
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[image: image33.wmf]1

2
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	0,75 đ

0,75 đ

0,5 đ

	Bài 2

(2đ)
	1. a)  x ≠ ±1

b) P = 
[image: image39.wmf]2

1
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 ; giải thích được P luôn âm với mọi x ≠ ±1
	0,5 đ

1 đ

	
	2. Chứng minh được biểu thức luôn dương với mọi x ≠ ±1
	 1 đ

	Bài 4

(2,5 đ)
	Vẽ hình; ghi GT – KL đúng
	0,5 đ

	
	a) Chứng minh được tứ giác ABCD là hình chữ nhật.
	`0,5 đ

	
	b) Chứng minh được tứ giác ANCE là hình thoi.
	0,5 đ

	
	c) Đường thẳng BC cắt DM và DI lần lượt tại G và G’. Chứng minh BG = CG’.
	0,5 đ

	
	d) Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính diện tích ΔDGG’.
	0,5 đ

	Bài 5

(2đ)
	a) Tính được BC

b) Chứng minh được:


[image: image40.wmf]''
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	1đ

1 đ

	Bài 6

(0,5đ)
	Tính được M = 1
	0,5 đ


Chú ý:

- Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa;

- Trong một câu nếu phần trên sai thì không chấm phần dưới, đúng đến đâu cho điểm đến đó;

- Trong một bài có nhiều câu, nếu HS công nhận KQ câu trên làm câu dưới mà đúng vẫn chấm điểm./.
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Phần I: Văn bản

Bài 1: HS tự làm (dựa vào phần chú thích * SGK)
Bài 2: 

· Một bức tranh ra khơi mang màu sắc tươi sáng:

+ Không gian thoáng đãng, không khí trong trẻo gợi tả buổi bình minh đẹp trời, sắc màu trong bức tranh tươi sáng bởi màu hồng của buổi sớm mai, màu trắng thanh tân của cánh buồm…

· Những nét vẽ khỏe khoắn tạo nên tâm điểm của bức tranh ra khơi: hình ảnh của người dân làng chài mạnh mẽ, đầy khí thế trong hình ảnh con thuyền.

· Hình ảnh con thuyền ra khơi thật sinh động, tác giả đã lột tả được sự vận động của con thuyền, khí thế ra khơi của đoàn thuyền và đặc biệt ông nắm được cái hồn của cảnh vật.
Bài 3: Hai câu thơ là sáng tạo nghệ thuật độc đáo của tác giả:

· Bằng nghệ thuật nhân hóa ta nhận thấy rằng sau ngày làm việc vất vả, nặng nhọc, con thuyền đang nghỉ ngơi, thư giãn và ẩn vào đó là sự hài lòng với kết quả lao động của mình. Con thuyền như con người, vì vậy ta như bắt gặp nụ cười mãn nguyện tự hào.

· Chữ “nghe” xuất hiện mang theo sự chuyển đổi cảm giác thú vị, thính giác hòa xúc giác. Cả chiếc thuyền và con người đã trở về nghỉ ngơi mà hồn của biển vẫn choáng ngợp tâm hồn họ.

· Con thuyền lúc này trở nên có hồn, không phải là vật vô tri vô giác nữa. Nó đã trở thành bạn của ngư dân. Không phải là người con của làng chài thì Tế Hanh không thể viết được những vần thơ hay và tinh tế đến vậy.

Bài 4: 

· Từ “dậy” trong cả hai trường hợp đều được dùng với nghĩa chuyển – chuyển từ trạng thái không có những biểu hiện rõ rệt của sự tồn tại sang trạng thái có những biểu hiện rõ rệt (một cái gì đó nổi lên, rực lên, bốc lên). Song cách dùng của tác giả ở mỗi trường hợp có nét đặc sắc riêng.

+ Trong câu “Vườn râm dậy tiếng ve ngân” đã diễn tả được âm thanh của tiếng ve náo nức, rộn ràng. Âm thanh đó như phá tan đi sự tĩnh lặng của khu vườn, khiến khu vườn bừng tỉnh và dạt dào sức sống.

+ Trong câu “Ta nghe hè dậy bên lòng” diễn tả niềm yêu đời, yêu cuộc sống đồng thời cũng thể hiện được niểm mong mỏi mãnh liệt được thoát khỏi cảnh tù ngục.

Phần II: Tiếng Việt

1. Câu nghi vấn và chức năng:

- Sao cụ lo xa thế? – Chức năng phủ định

- Tội gì bây giờ nhịn đói mà để tiền lại? – khuyên bảo

-Ăn hết….lo liệu? – Khẳng định
Phần III: Tập làm văn

Đề 1: Thuyết minh về nhân vật văn học đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
1. Mở bài
- Giới thiệu sơ lược về nhân vật và tác phẩm

2. Thân bài
- Giới thiệu khái quát về nhân vật đã đẻ lại ấn tượng sâu sắc trong em. Nêu nhận xét, đánh gía chung về nhân vật đó.

- Giới thiệu và miêu tả cụ thể về hình dáng, tính cách, các sự kiện xảy ra với nhân vật.

- Nêu vai trò, sự ảnh hưởng của nhân vật đó trong cuộc sống của em.

3. Kết bài
- Nêu cảm nghĩ về nhân vật.

MÔN TIẾNG ANH 8

ANSWER KEY

WEEK 25
Exercise 1. Put the stress of these words.

1.   a’quatic

6.’logic

11. ‘politic

2.   me’chanic
7. i’dentical

12. e’lectrical 

3.   me’chanical
8. ‘public

13. ro’mantic

4.   ‘scientific

9. ‘plastic

14. ‘lyrical

5.   ‘magical

10. po’litical

15. au’thentic

Exercise 2. Find the words that has different stress pattern in each line.

1.   A. dramatic
B. rhythmic

C. angelic

D. romantic

2.   A. affect

B. algae

C. billboard

D. cholera

3.   A. political
B. electrical

C. identical

D. politic
4.   A. aquatic
B. radiation

C. pollution

D. historic

5.   A. industry
B. industrial

C. poison

D. poisonous

Exercise 3. Name each type of pollution with its relevant words/phrases.

	Definition
	Type of pollution

	1. too much use of electric lights

	light pollution

	2. caused by the smoke and harmful gases from vehicles and factories

	air pollution

	3. The noise which is harmful to humans and animals. This includes the sound of vehicles, loud speaker …

	noise pollution

	4. telephone towers, power lines, advertising billboards

	visual pollution

	5. water is contaminated by poison from factories

	water pollution


Exercise 4. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets.

1.   dangerous

2.   edition 

3.   annoyed

4.   instruction

5.   dramatic

6.  interesting

7.   choice

8.   heat

9.   invitation 

10. turn down

Exercise 5. Choose the correct answers.

1.   Many species of wildlife are becoming extinct, ___the rainforests are being destroyed.

A. therefore

B. since

C. consequently
D. so

2.   Hemp can be used to make paper, ________it could reduce the need for logging.

A. consequently
B. due to

C. so


D. since

3.______logging provides jobs and profits, the government is reluctant to control it.

A. so


B. Consequently
C. Since

D. Due to
4.  Henry was grown throughout history ________its versatility; it can be used to make many different things.

A. due to

B. because

C. since

D. as a result

5.   Hemp is related to the marijuana plant; ________
it is illegal in many countries.

A. so


B. due to

C. as a result
D. because

6.   The polluted chemical waste was dumped into the ocean; _______, the mass of fish died.

A. because

B. as


C. because of

D. consequently

7.   It was guessed that the fish died ________a powerful toxin in the sea water.

A. because of
B. because

C. since

D. as a result

8.   Many species in BC are threatened________ logging.

A. so


B. because

C. since

D. due to
9.   Smoking can________ 
heart disease.

A. lead to

B. create

C. causes

D. due to

10. Radioactive pollution is increasing________ the increased use of radioactivity.

A. as


B. since

C. because of
D. because

WEEK 26
Exercise 1. Combine the sentences in each pair into a new sentence. Use cause and effect signal word or phrase given in brackets.

1.   One effect of global warming is that sea levels are rising because the polar icecaps are melting. 

2.   There are much better levels of nutrition because of the increase of global population.

3.   Nuclear explosions and detonations of nuclear weapons lead to radioactive pollution. 

4.   More and more roads are being built; as a consequence, air pollution is rising.

5.   In the last ten years, many BC valleys have been clearcut, so 142 species of salmon have become extinct. 

6.   The fish and other aquatic animals have died due to water pollution. 

Exercise 2. Put the verbs in brackets into the correct form of conditional sentence type 1.

1.   pollute / will die
.

2.   consists/ will get

3.   melt / will be

4.   will disappear / cut down

5.   is thrown / will be 

6.   continues / will be destroyed.

7.   will save / save

8.   teach / will know 

9.   travel / will not have

10. fines / will not dump

Exercise 3. Put the verbs in brackets into the correct form.

1.   sent / would receive

2.   will go / has

3.   would spend / was

4.   doesn’t phone / will leave

5.   went / wouldn’t be

6.   had/ would learn

7.   wouldn’t buy / didn’t had
.

8.   played/ would have

9.   was/ would change

10. would invite / had

Exercise 4. Write conditional sentences type I or II for these situation. 
l. If people didn’t eat dirty food, they couldn’t be cancer.

2.  If a factory directly didn’t discharge a large volume of waste water into the Thi Vai River, the river wouldn’t be polluted.

3.   If farmers didn’t use polluted water to water their plants. people wouldn’t eat these plants, and wouldn’t become sick with diseases such as diarrhea, bacterial inflections even cancer. 

4.   If thermal pollution didn’t take place, the water temperature in streams, rivers, lakes and oceans wouldn’t increase or decrease suddenly. 

5.   If people didn’t live in radioactive pollution area, they couldn’t be skin cancer.

WEEK 27
Exercise 1. Circle the word marked A, B, C or D with a different stress pattern from the others.
	1. A. accent
	B. legend
	C. icon
	D. parade

	2. A. schedule
	B. unique
	C. puzzle
	D. awesome

	3. A. absolutely
	B. temperature
	C. contamination
	D. atmosphere

	4. A. kangaroo
	B. underground
	C. radioactive
	D. Aborigines

	5. A. definition
	B. improvement
	C. population
	D. celebration


Exercise 2. Mark the stress in the underlined words.
1. I can’t speak Japa’nese but I love this country.

2. My uncle is a famous refe’ree. He is very severe with player.

3. I have just bought a new laptop. It has three-year’s guaran’tee.
4. There are over twenty applicants for the job but he is the interview’ee for this position.

5. All Vietna’mese people love peace because they have undergone many aggressive wars.

Exercise 3. Put the words in brackets into the right forms to complete the sentences.
1. non-native

2. official

3. different

4. wonderful

5. speaking

Exercise 4. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.
1. Singapore is famous for its …………. and green trees.

	A. cleanliness
	B. cleanly
	C. cleaning
	D. clean


2. On Christmas Eve, most big cities, especially London are ……………. with coloured lights across the streets and enormous Christmas trees.

	A. decorated
	B. hang
	C. put
	D. made


3. In the United State, there are 50 …………… and six different time zones across the country.

	A. decorated
	B. nations
	C. towns
	D. countries


4. I once tried to ………… apple pie when I was in London. It was really delicious.

	A. do
	B. cook
	C. make
	D. show


5. You should go to Canada in summer because it is the most popular time for visitors to ………….. Niagara Falls and see the beautiful sights there.

	A. stay
	B. look
	C. tour
	D. visit


6. Nowadays you still see the ……….. men wear kilts (skirts) to wedding or other formal occasions.

	A. Scottish
	B. Scotland
	C. Scots
	D. Scot


7. The USA has a population of about 304 million, and it’s the third ……… country in the world.

	A. smallest
	B. largest
	C. narrowest
	D. highest


8. In some English speaking countries, turkey and pudding are ……….. food at Christmas.

	A. national
	B. historical
	C. traditional
	D. possible


9. New Zealand ………… lovers of nature and fans of dangerous sports.

	A. attracts
	B. keeps
	C. calls
	D. asks


10. Queenstown in New Zealand has got beautiful ……… and a dry climate, so it’s ideal for outdoor activities.

	A. look
	B. viewing
	C. atmosphere
	D. scenery


WEEK 28
Exercise 1. Give the correct form of verb in brackets.

1.  is reading

2.  are we having 

3.  comes 

4.  isn’t studying, is watching

5.  do you go

6.  takes

7. it is going to rain/ it is raining.

8. Do you like

9. Does she often go

10. don’t drink

Exercise 2. Read the text and answer the questions below
In Canada and the United States, one of the most popular days in the year is Halloween. Halloween is on October 31st. It’s a day when some people dress up in strange or unusual costumes. For example, they may dress up to look like an animal, a person from a book or movie or a famous person from history. In some places, children go to school in their Halloween costumes. After dark, many young children put on their costumes and visit their neighbours. They knock on the door and shout “Trick or treat!”, then the neighbours give them some candy or chocolate, and the children go on to the next house. Adults also enjoy dressing up for Halloween. There are usually Halloween parties in the evening and usually there is a prize for the best or most unusual costume.

Answers:

1. In Canada and the United States, one of the most popular days in the year is Halloween. 

2. They may dress up to look like an animal, a person from a book or movie or a famous person from history.

3. Many young children put on their costumes and visit their neighbours. They knock on the door and shout “Trick or treat!”, then the neighbours give them some candy or chocolate, and the children go on to the next house. 

Exercise 3. Choose the correct word A, B, C or D for each gap to complete the following passage.
Ball Games
It’s summer and a stadium in the USA is full (1) ……… 40,000 excited fans. Suddenly everyone stands up and sings the American (2) ………. anthem. The game between the New York Yankees and the Boston Red Sox is going to (3) ………… soon. The game? Baseball of course!

Modern baseball (4) ………… in the USA and the sport is an important part of American life. Traditionally people go to a game with all their family. It’s very (5) ………, sociable and noisy, and spectators eat, drink and sing during the game.

The Yankees and the Red Sox are (6) ………… teams. There are also professional baseball leagues in Asia and Latin America. It’s an Olympic sport, too.

In England, a few thousand supporters are sitting in the rain. There aren’t any players on the pitch. They’ll continue the match (7) …………… it stops raining. If it doesn’t stop, neither team will win or lose-it’ll be a draw. What’s the sport? Cricket!

Although England is the (8) ……….. of cricket, the places where cricket is most popular are hot and sunny – Australia, South Africa, South Asia and the Caribbean. A cricket match (9) ………. for a long time – sometimes five days – and each day there are breaks for lunch and tea! However, now there is few, faster version of cricket called Twenty20. There’s pop music and the (10) ………. at the ground is more exciting. Some people think that Twenty20 will replace traditional cricket one day.

	1. A. in
	B. on
	C. of
	D. up

	2. A. national
	B. nation
	C. nationality
	D. nationally

	3. A. have
	B. start
	C. show
	D. go

	4. A. took
	B. started
	C. began
	D. originated

	5. A. interested
	B. relaxing
	C. tired
	D. bored

	6. A. profession
	B. professionally
	C. professional
	D. professionalize

	7. A. unless
	B. where
	C. if
	D. Though

	8. A. home
	B. place
	C. area
	D. house

	9. A. carries
	B. takes
	C. makes
	D. lasts

	10. A. air
	B. atmosphere
	C. feeling
	D. surroundings
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